
STT

 STT theo danh 

mục BYT ban 

hành 

Mã số theo DM 

do BYT ban 

hành

Tên VTYT Tên thương mại Qui cách Hãng sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính
Đơn giá đã gồm 

thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu trúng 

thầu

Tên đơn vị 

(SYT/BV)
Tỉnh/TP Số QĐ công bố

Ngày công bố 

kết quả trúng 

thầu

F152 Bơm tiêm nhựa 

20ml

Bơm tiêm MPV 

20ml

50 cái/hộp, 16 

hộp/kiện

MPV Việt Nam Cái 1.670 623.000 1.040.360.160 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F154 Bơm tiêm nhựa 

50ml

Bơm tiêm MPV 

50ml

25 cái/hộp, 16 

hộp/kiện

MPV Việt Nam Cái 3.990 21.804 86.997.960 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F178 Dây hút nhớt các 

số

Dây hút nhớt 

MPV

20 sợi/túi, 25 

túi/kiện

MPV Việt Nam Cái 2.200 60.000 131.997.600 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F191 Mặt nạ o xy các 

cỡ

Mặt nạ thở oxy 

MPV

1bộ/túi, 100 

túi/kiện

MPV Việt Nam Cái 10.800 226 2.440.773 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F226 Găng tay kiểm 

tra các cỡ

Găng kiểm tra 

cỡ S-M

50 đôi/hộp, 500 

đôi/thùng

Merufa Việt Nam Đôi 1.300 3.904.600 5.075.589.540 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F227 Găng tay tiệt 

trùng các số

Găng phẫu thuật 

tiệt trùng số 6,5-

50 đôi/hộp, 300 

đôi/thùng

Merufa Việt Nam Đôi 4.809 243.220 1.169.644.980 Công ty cổ phần 

dược phẩm 
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F150
Bơm tiêm nhựa 

10ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Vinahankook 

Hộp 100 cái, 

Thùng 1200 cái
Vinahankook Việt Nam Cái 958 903.470 865.524.260

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F151
Bơm tiêm nhựa 

1ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Vinahankook 

Hộp 100 cái, 

Thùng 4200 cái
Vinahankook Việt Nam Cái 598 288.360 172.439.280

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F153
Bơm tiêm nhựa 

3ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Vinahankook 

Hộp 100 cái, 

Thùng 3000 cái
Vinahankook Việt Nam Cái 598 92.000 55.016.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F155
Bơm tiêm nhựa 

5ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Vinahankook 

Hộp 100 cái, 

Thùng 2000 cái
Vinahankook Việt Nam Cái 618 2.776.350 1.715.784.300

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F158

Kim khâu phẫu 

thuật tròn + 3 

cạnh các số

Kim khâu phẫu 

thuật
Gói 10 cái

Shanghai 

Yuanhong 

Medical 

Appliance Co., 

Trung Quốc Cái 1.598 19.880 31.768.240

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 
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F159
Kim lấy thuốc 

các số

Kim tiêm sử 

dụng một lần 

Vinahankook 

Hộp 100 cái, 

Thùng 10000 cái
Vinahankook Việt Nam Cái 298 1.897.420 565.431.160

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F181
Dây thở ô xy 2 

nhánh các số

Dây thở oxy 2 

nhánh các số

Túi 1 cái, 100 

cái/ thùng
Great Mountain Trung Quốc Cái 4.280 17.370 74.343.600

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F211
Dây dẫn nước 

trong nội soi cắt 

U phì đại tuyến 

Dây dẫn nước 

trong nội soi cắt 

U phì đại tuyến 

Túi 1 cái Devon Ấn Độ Cái 548.000 10 5.480.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F236
Chỉ Peclon 

Etinon hoặc 

tương đương 

Chỉ Daclon 

Nylon số 

2/0,3/0,4/0

Hộp 12 vỉ SMI Bỉ Vỉ 18.800 60 1.128.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F271
Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

AcrySof 

Hộp 1 cái Alcon Mỹ Cái 2.780.000 300 834.000.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F274
Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

model: 611HPS

Hộp 1 cái
Medicontur 

Medical 

Engineering Ltd

Hungary Cái 2.918.000 100 291.800.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F288

Hóa chất rửa và 

diệt khuẩn, sử 

dụng cho máy 

rửa quả lọc thận 

Dung dịch làm 

sạch, khử trùng 

cho quả lọc thận 

nhân tạo 

Can 5 lít Huons Medicare Hàn Quốc Can 1.680.000 10 16.800.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 
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F317
Đầu côn 10µl, 

30µl 100µl, 

200ul có lọc

Đầu lọc dung 

dịch tiệt trùng 

10µl,100µl, 

Hộp 96 cái
Scientific 

Specialties Inc ( 

SSI)

Mỹ Hộp 198.000 100 19.800.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F321
Hộp lồng Petri 

thủy tinh

Hộp lồng petri 

nhựa phi 9
Túi 10 cái Đức Minh Việt Nam Cái 9.480 540 5.119.200

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F344
Túi dập mẫu vi 

sinh vô khuẩn 

Túi dập mẫu vi 

sinh vô khuẩn 
Hộp 500 túi Interscience Pháp Túi 14.800 1.000 14.800.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F458
Acid Clohydric 

5% 500ml

Acid Clohydric 

5% 500ml
Chai 500ml Việt Nam Việt Nam Chai 98.000 6 588.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F459
Glucose tinh 

khiết

Glucose tinh 

khiết
Túi 500 gam Việt Nam Việt Nam Kg 93.800 50 4.690.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F460
Xanh methylen 

bột

Methylen blue 

Trihydrate

Methylene blue 

trihydrate
Xilong Trung Quốc Gam 8.000 600 4.800.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F468 Cồn 90 độ Cồn 90 độ Chai 100ml Hóa Dược Việt Nam Chai 9.800 6.448 63.190.400
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F475
Dung dịch 

Lazarus 500ml

Dung dịch 

Lazarus 500ml
Chai 500ml Việt Nam Việt Nam Chai 108.000 4 432.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F476
Dung dịch lugol 

1% 500ml

Dung dịch lugol 

1% 500ml
Chai 500ml Việt Nam Việt Nam Chai 158.000 24 3.792.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F484
Formaldehyde 

solution

Formaldehyde 

solution
Chai 500ml Xilong Trung Quốc Lít 69.800 4 279.200

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F490
Naphashield 2% 

hoặc tương 

đương

ASI -

KILLWASH
Chai 500ml Asimec Việt Nam Chai 63.800 40 2.552.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F529 Giấy siêu âm màu
Giấy siêu âm 

màu UPC -21S
Hộp 3 khay Sony Nhật Bản Khay 638.000 92 58.696.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F532 Thuốc hãm  hình Thuốc hãm  hình Túi 1 gói An Phú Việt Nam Gói 38.800 266 10.320.800
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F533 Thuốc hiện hình Thuốc hiện hình Túi 1 gói An Phú Việt Nam Gói 71.800 360 25.848.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F550
Dầu soi kính 

hiển vi

Dầu soi kính 

hiển vi
Chai 500ml Merk Đức Chai 1.480.000 20 29.600.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F553
Giá cắm Pipet 6 

lỗ

Giá cắm Pipet 6 

lỗ inox
Túi 1 cái Việt Nam Việt Nam Cái 980.000 20 19.600.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F569 Màng lọc
Quả lọc thận ( 

đặt ngoài cơ thể)
Hộp /1 quả Vital Malaysia Hộp 1.978.000 8 15.824.000

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F570 Mỏ vịt nhựa
Mỏ vịt khám 

phụ khoa 

TANAPHAR ( 

01 cái/ túi Cty CP Tanaphar Việt Nam Cái 3.080 1.800 5.544.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F595 Rotors 20 Pos Rotors 20 Pos Hộp IL Mỹ Hộp 6.178.000 10 61.780.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F615
Cassette máy 

Phaco Laureate- 

Alcon- Mỹ

Cassette 

Laureate 

8065750541

Túi 1 cái Alcon Mỹ Cái 1.780.000 180 320.400.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F618 Dao vá da Dao vá da Hộp 50 cái Trung Quốc Trung Quốc Cái 133.800 60 8.028.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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F625
Strip cho máy 

Rotor_Gene 

Qiagen

Dây 4 tuýp PCR 

kèm nắp 0,1ml ( 

code: 3188)

250 Strips/túi
Scientific 

Specialties Inc 

(SSI)

Mỹ Túi 7.480.000 2 14.960.000
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và 
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